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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Tên ngành, nghề: TIẾNG ANH
Mã ngành, nghề: 6220206

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 03 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung: 

Đào tạo Cử nhân chuyên ngành tiếng Anh có đủ kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khoẻ tốt để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng được yêu cầu xã hội và của nền kinh tế hội nhập quốc tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Kiến thức

· Kiến thức chung: có hiểu biết về các nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;

· Kiến thức chuyên ngành: có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về các bình diện ngôn ngữ Anh như ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, ngữ nghĩa, kiến thức về quy tắc giao tiếp - văn hoá, khả năng nhận biết việc sử dụng các mô hình tương tác khác nhau trong tiếng Anh, và sự nhận biết được những giá trị văn hóa tương ứng; có kiến thức chuyên sâu và kĩ thuật biên, phiên dịch, kiến thức về khoa học sư phạm, cơ sở lí luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh làm tiền đề cho công việc dịch thuật và giảng dạy;

· Kiến thức bổ trợ: đạt trình độ trình độ A Quốc gia hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương về một trong các ngôn ngữ: Hoa, Pháp, Đức, Nhật, Tây Ban Nha hoặc Hàn Quốc; đạt trình độ B về tin học ứng dụng.

Kỹ năng

· Sử dụng thành thạo các kĩ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn tương đương với trình độ B2 của Hội đồng Châu Âu hoặc bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam; 

· Áp dụng công nghệ tiên tiến vào công tác chuyên môn;

· Làm việc theo nhóm, quản lí nhóm và nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ, văn học, văn hóa - văn minh của các nước cộng đồng Anh ngữ.

Thái độ

· Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỉ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan; 

· Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

· Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Đào tạo sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh có đủ kiến thức và kỹ năng để có thể làm việc tốt ở các vị trí sau:

· Nhân viên lễ tân trong các lĩnh vực có sử dụng tiếng Anh;

· Nhân viên cho các dự án, nhân viên trong các công ty, các doanh nghiệp có nhu cầu về khả năng sử dụng tiếng Anh;

· Giáo viên, nhân viên quản lí đào tạo tại các tổ chức giáo dục, đào tạo tiếng Anh;
· Nhân viên của các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ. 

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 

- Số lượng học phần: 41
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 90 tín chỉ 

- Khối lượng các học phần chung/ đại cương: 450 giờ

- Khối lượng các học phần chuyên môn: 1455 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 915 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 990 giờ
- Thời gian khóa học: 3 năm

3. Nội dung chương trình: 

	Mã

Học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng

số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

Tra

	I
	Các học phần chung/ đại cương
	25
	450
	288
	150
	12

	01
	Chính trị
	6
	90
	88
	
	2

	02
	Pháp luật
	2
	30
	28
	
	2

	03
	Giáo dục thể chất (*)
	2
	60
	
	60
	

	04
	Giáo dục Quốc phòng - An ninh (*)
	4(3/1)
	75
	43
	30
	2

	05
	Tin học (*)
	4(2/2)
	90
	28
	60
	2

	06
	Ngoại ngữ (*)
	4
	60
	58
	
	2

	07
	Kỹ năng mềm (*)
	3
	45
	43
	
	2

	II
	Các học phần chuyên môn ngành, nghề
	65
	1455
	579
	840
	36

	II.1
	Học phần cơ sở 
	33
	705
	267
	420
	18

	08
	Ngữ pháp 1 
	2
	30
	28
	 
	2

	09
	Ngữ pháp 2
	2
	30
	28
	 
	2

	10
	Ngữ âm và âm vị  học
	2
	30
	28
	 
	2

	11
	Hình vị học
	3
	45
	43
	 
	2

	12
	Nghe 
	2
	30
	28
	 
	2

	13
	Thực hành Nghe  1
	2
	60
	 
	60
	 

	14
	Thực hành Nghe 2
	2
	60
	 
	60
	 

	15
	Nói 
	2
	30
	28
	 
	2

	16
	Thực hành Nói 1
	2
	60
	 
	60
	 

	17
	Thực hành Nói 2
	2
	60
	 
	60
	 

	18
	Đọc  1
	2
	30
	28
	 
	2

	19
	Đọc  2
	2
	30
	28
	 
	2

	20
	Thực hành Đọc 
	2
	60
	 
	60
	 

	21
	Viết 
	2
	30
	28
	 
	2

	22
	Thực hành Viết 1
	2
	60
	 
	60
	 

	23
	Thực hành Viết 2
	2
	60
	 
	60
	 

	II.2
	Học phần chuyên môn ngành
	24
	630
	200
	420
	10

	24
	Biên-phiên dịch 
	3
	45
	43
	 
	2

	25
	Thực hành Biên-phiên dịch 
	2
	60
	 
	60
	 

	26
	Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
	3
	45
	43
	 
	2

	27
	Tiếng Anh kinh doanh
	3
	45
	43
	 
	2

	28
	Tiếng Anh du lịch
	3
	45
	43
	 
	2

	29
	Tiếng Anh Nhân sự
	2
	30
	28
	 
	2

	30
	Đồ án học phần 1
	1
	45
	 
	45
	 

	31
	Đồ án học phần 2
	1
	45
	 
	45
	 

	32
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	 
	270
	 

	II.3
	Học phần tự chọn (chọn 4 trong 9 học phần)
	8 
	120
	112
	0
	8

	33
	Tiếng Anh Thư điện tử
	2
	30
	28
	
	2

	34
	Tiếng Anh Hội họp
	2
	30
	28
	
	2

	35
	Tiếng Anh Đàm phán
	2
	30
	28
	
	2

	36
	Tiếng Anh Thuyết trình
	2
	30
	28
	
	2

	37
	Tiếng Anh Tiếp thị & quảng cáo
	2
	30
	28
	
	2

	38
	Tiếng Anh Nhà hàng
	2
	30
	28
	
	2

	39
	Tiếng Anh Kĩ thuật
	2
	30
	28
	
	2

	40
	Tiếng Anh Khoa học Sức khỏe
	2
	30
	28
	
	2

	41
	Tiếng Anh Điện thoại
	2
	30
	28
	
	2

	Tổng cộng
	90
	1905
	867
	990
	48


4. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  

Cần căn cứ vào điều kiện cụ thể, khả năng của trường và kế hoạch đào tạo hàng năm theo từng khóa học, lớp học và hình thức tổ chức đào tạo đã xác định trong chương trình đào tạo và công bố theo từng ngành để xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa đảm bảo đúng quy định.

4.3. Hướng dẫn kiểm tra hết học phần:

Thời gian tổ chức kiểm tra hết học phần cần xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng học phần trong chương trình đào tạo.

4.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

+ Người học phải học hết chương trình đào tạo và phải tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.

+ Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp cho người học.

+ Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của trường.

4.5. Các chú ý khác (nếu có)


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2017


HIỆU TRƯỞNG

Tỷ lệ thực hành đạt 51,97% (OK)


